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Đơn Vị Tính

CÁI/THÙN

G

 ĐƠN GIÁ 

01 M1626

Bộ Dụng Cụ 12 Món Tiện Dụng

Bao Gồm: Bút Thử Điện, Tuốc Nơ Vít,

 Mỏ Lếch, Kềm, Búa, Thước Kéo, Dao

12 132,000                 

Khoan Dùng Pin - 2 chế độ

 10mm - 12V - Có Chức Năng Bê Tông
10 1,020,000              

03 M1303B Pin Lithium - ion 12V 1                   252,000 

04 M1303C Củ Sạc Nhanh 12V 1                   126,000 

Khoan Dùng Pin - 10mm -21V

3 Chức năng Gỗ - Sắt - Bê Tông 10                1,044,000 

06 M1307P Pin Lithium - ion 21V-5C - 2.0Ah 1                   300,000 

07 M1307S Củ Sạc Nhanh 21V 1                   126,000 

08

M1308

 (Hộp giấy 

chèn mốp 

định hình)

Thân Máy Khoan Pin-13mm-21V-130Nm

Chân pin phổ thông - 3 Chức năng
10                   984,000 

09 M10-3A
Pin Lithium - ion 21V-10C - 3.0Ah

Chân pin phổ thông - Vỏ chống cháy
1                   444,000 

10 M10-4A
Pin Lithium - ion 21V-10C - 4.0Ah

Chân pin phổ thông - Vỏ chống cháy
1                   528,000 

11 M10-21V
Đế Sạc nhnh 21V-4A

Chân pin phổ thông - Vỏ chống cháy
1                   156,000 

12

M1209

 (Hộp giấy 

chèn mốp 

định hình)

Thân Máy Vặn Bu lông Dùng Pin

1207mm - 21V - 850Nm

Chân pin phổ thông - Tích hợp đầu bắn ốc

10                   876,000 

M1307

(Hộp Nhựa)
05

Bao Gồm: 2 Pin Lithium + Sạc Nhanh + Hộp Nhựa 

Đơn Vị Tính: VN đồng

02
M1303

(Hộp Nhựa)

BẢNG GIÁ THIẾT BỊ ĐIỆN MÁY CẦM TAY MULER

Bao Gồm: 2 Pin Lithium + Sạc Nhanh + Hộp Nhựa 

               



13 M023
Khoan Sắt - Gỗ đảo chiều - chỉnh tốc độ

10mm - 400W - 2.600 vòng/phút
10                   420,000 

14 PD024
Khoan Bê Tông Đảo Chiều -chỉnh tốc độ

 13mm - 710W - 3.000 vòng/phút 
10                   492,000 

15 M026 
Khoan bê  tông đảo chiều - chỉnh tốc độ

13mm - 810W - 2.600 vòng/phút  - Chuyên Nghiệp
10                   600,000 

16 M036
Khoan 3 Tay - Khấy sơn

16mm - 1200W - 950 vòng/phút - Chất lượng cao
5                   864,000 

17 M036C Cây Khuấy Sơn 10                     84,000 

18 P2-26
Khoan Búa 3 Chức Năng- Đảo chiều.

26mm - 900W - 900 vòng/phút
5 1,116,000              

19
P3736

(Hộp Nhựa)

Khoan Bê Tông đảo chiều - chỉnh tốc độ

13mm - 750W - 2.800 vòng/phút 5 612,000                 

20 M0824
Khoan Đục 2 Chức Năng 

 28mm - 1400W - 850 vòng/phút
2 1,260,000              

21 M0810
Máy Đục Phá Bê Tông

Max 40mm - 1150W - 400 vòng/phút
3                1,680,000 

22 M1803

Máy đục phá bê tông vỏ hợp kim

 Max 95mm - 1800W - 400 vòng/phút 1 3,360,000              

23 Mũi ĐụcBê Tông nhọn 30x400mm 1 114,000                 

24 Mũi ĐụcBê Tông Dẹp 30x400mm 1 114,000                 

Tặng kèm: Bộ Mũi Khoan, Đục - Chất lượng tốt

Tặng Kèm: Bộ mũi đục - Chất lượng tốt

Tặng kèm: Bộ Mũi Khoan, Đục - Chất lượng tốt

Tặng Kèm: Bộ mũi đục - Chất lượng tốt

Tặng Kèm: BộMũi Khoan Sắt, Gỗ, Bê Tông - Bộ Dụng Cụ Đồ Nghề



25

M068

 (Hộp giấy 

chèn mốp 

định hình)

Thân Máy Mài Pin - 21V

Chân pin phổ thông - 3 tốc độ
10 552,000                 

26 M180
Máy mài, cắt 1 tấc tay ngắn

100mm - 810W - 12.000 vòng/phút
10 504,000                 

27 M170
Máy mài, cắt 1 tấc tay ngắn, công tắc đầu

 100mm - 900W- 11.000 vòng/phút - M170
10 588,000                 

28 M048
Máy mài, cắt 1 tấc tay dài 

100mm - 750W - 11.000 v/p - Chất lượng cao
10 492,000                 

29 M049
Máy mài, cắt 1 tấc tay dài 

100mm - 750W - 11.000 v/p - Chỉnh tốc độ
10 516,000                 

30 M086
Máy mài cắt 1 tấc 25 tay dài

125mm - 1450W - 11000 vòng/phút
8 768,000                 

31 M616
Máy Đánh Bóng, Điều chỉnh tôc độ

180mm - 1400W - 3000 vòng /phút
6 1,016,000              

32 M1900
Máy Bào

82mm - 600W - 16.000 vòng/phút
6 732,000                 

33 M1911
Máy Bào (Vỏ Hợp Kim )

82mm - 700W - 23.000 vòng/phút
4 888,000                 

34 M0557
Máy Cưa Gỗ

185mm - 1300W - 6000 vòng/phút
4 1,008,000              

35 M093

Máy Cắt Gạch - Đá Ốp ( Nghiêng Độ)

110mm - 1400W - 12.800 vòng/phút

Chất Lượng Cao

6 756,000                 

36 M096
Bàn cắt gạch 800mm - cắt song song, cạnh, cắt dày 

14mm, lưỡi cắt 22 *  10.5 * 2mm
2 1,116,000              

37 M096LC
Lưỡi Cắt Gạch Đồng Tiền

Đường Kính 22mm, Cốt 6mm, Vòng Bi Dày 6mm
10 78,000                   

38 M1980

Máy Đầm Dùi (Bao gồm dây dùi 1,2m)

35mm - 900W - 1.300 vòng/phút

(Thân hợp kim dày - chất lượng cao)

10 804,000                 



39 M1980D
Bộ dây dùi 1,2m

(Loại tốt)
10 288,000                 

40 M0499
Máy Thổi Hơi

520W - Khả năng thổi: 2.8 M3/Phút
10 372,000                 

41 M1374

Máy cân mực Laser - 5 tia xanh 

Bước Sóng: 1x532mm, bán kính hoạt động 25m -

Sử dụng mắt Nhật

12 1,380,000              

42 M1373

Máy cân mực Laser - 5 tia xanh

 Bước Sóng:  635nm, Sử dụng cho pin tiểu

Sử dụng mắt Nhật

12 1,416,000              

43 M1372

Máy cân mực Laser - 3D - 360° - Pin tiểu AA, Bước 

Sóng:  635nm, Bán kính hoạt động 35m

Chuyên nội thất thạch cao

20 1,716,000              

44 M5609
Máy chà nhám tường, đèn Led tròn viền 

180mm - 1300W - 3000 vòng/phút
4 1,320,000              

45 M18N
Kích cỡ giấy nhám 180mm - Độ nhám 150

(Chất lượng tốt)
1 5,000                     

46 M1997
Máy Cắt Sắt 

355mm - 2400V - 3800 vòng/phút
1 1,937,500              

47 M100C
Đá Cắt Kim Loại - 107 x 1.2 x 16mm

Chất Lượng Cao - Có Lưới Bố
800 3,500                     

48 M355C
Đá Cắt Kim Loại - 355 x 2.5 x25.4mm

Chất Lượng Cao - Có Lưới Bố
25 38,750                   

49 M03L
Máy Nén Khí Không Dầu - Bình Chứa 30L

2HP - 1500W - Vòng tua 2800 Vòng/ phút
1 2,625,000              

50 M0738

Máy phun áp lực, xịt rửa xe

 2200W - Khả năng hút xịt 10 lít/phút 2 2,237,500              

51 M07S
Súng xịt chân ren ngoài 22mm

Khả năng chịu áp lực xịt 12 lít / phút
1                   168,000 

Máy có chỉnh áp, Bộ phụ kiện đầy đủ, - Súng dài, tặng kèm bình đựng xà phòng

Tặng Kèm: Đá Cắt

(Tặng kèm giấy nhám, túi đựng bụi)



52 M07D
Dây xịt cao áp - 15m

Chất liệu Bố + Cao su chịu lực
1                   204,000 

53 M07B
Bình chứa xà phòng - bọt tuyết

Lắp vừa khớp với súng xịt
1                     28,800 

54 MS200A
Máy hàn que 200A -

 Rắc Lớn  - 2 nút chỉnh 
4                1,680,000 

55 M220A
Máy hàn que 220A 

Rắc Lớn -  3 nút chỉnh - Công suất mạnh
4 1,956,000              

Ghi chú:

* Giá trên đã bao gồm thuế GTGT (VAT)

* Bảo hành chính hãng 12 tháng toàn quốc

* Linh kiện thay thế luôn có sẵn và tương thích với linh kiện thị trường.

Chân thành cám ơn sự hợp tác từ Quý Khách Hàng.

Ngày 01 tháng 1 năm 2026.


